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CHƯƠNG 2 

PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA NNH ĐC

CÂU HỎI THẢO LUẬN

1. Hãy giải thích thuật ngữ “loại hình ngôn ngữ

khuất chiết và đơn lập” và cho biết những ngôn

ngữ tiêu biểu nào thuộc loại hình trên.(theo Bùi

Mạnh Hùng, 2008:33)

2. Anh / chị hiểu thế nào là tình trạng “Dĩ Âu vi

trung” trong sự phát triển của ngành ngôn ngữ học

đại cương ở VN. Nêu ví dụ chứng minh vai trò của

NNHĐC trong việc khắc phục tình trạng đó.
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3. BMH (2008:37) cho rằng Nghiên cứu đối chiếu các

ngôn ngữ giúp phát hiện được những ô trống của NN

này so với các NN kia. Anh/ chị hiểu “ô trống” ở

đây là gì? Ví dụ.

4. Bàn về ảnh hưởng của NNHĐC đối với lĩnh vự dạy

học ngoại ngữ. BHM (2008, 42) đề cập đến khái

niệm “chuyển di ngôn ngữ”. Anh chị hiểu thế nào

về khái niệm trên. Ví dụ.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết

2.1.1 Ngôn ngữ học đối chiếu và ngôn ngữ học đại cương

a. Ngôn ngữ học đối chiếu giúp kiểm chứng và làm sáng tỏ

các phổ niệm được quy nạp trên cứ liệu các ngôn ngữ có ý

nghĩa phổ quát, làm phong phú thêm những hiện tượng ngôn

ngữ có ý nghĩa phổ quát, làm phong phú thêm lý luận ngôn

ngữ.

Quá trình phổ niệm thông qua đối chiếu các ngôn ngữ là con

đường được L.Bloomfiel (1933) khẳng định khi ông cho rằng

bất kỳ một tuyên bố nào về các phổ niệm ngôn ngữ đều phải

chờ cho đến khi tích lũy được những cứ liệu về các ngôn ngữ

cụ thể.
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2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết

2.1.1 Ngôn ngữ học đối chiếu và ngôn ngữ học đại cương

Cao Xuân Hạo cũng có ý kiến đồng tình: nêu lên cái chung

cho ngôn ngữ nhân loại là một nhiệm vụ rất quan trọng,

những cái chung chỉ có thể rút ra sau khi đã biết rất chắc chắn

tất cả những cái riêng, chứ không phải trước đó.

-> Đối với phổ niệm học ngôn ngữ, việc nghiên cứu đối chiếu

chỉ tập trung vào những sự giống nhau. Nhưng đây là là sự

giống nhau có tính phổ biến.

2.1.1 Ngôn ngữ học đối chiếu và ngôn ngữ học đại

cương

b. Ngôn ngữ học đối chiếu góp phần khắc phục tình trạng

dĩ Âu vi trung của ngôn ngữ học đại cương hiện nay.

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết
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• Dĩ Âu vi trung: hiện tượng lấy ngữ liệu của các ngôn

ngữ Ấn Âu để xây dựng nên các khái niệm, các phạm

trù đại cương, phổ quát, dùng cho việc nghiên cứu,

miêu tả các ngôn ngữ khác.

Ví dụ: - Cấu trúc câu Chủ - Vị & cấu trúc câu Đề - Thuyết

- Phân biệt từ loại động từ & tính từ

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết

2.1.1 Ngôn ngữ học đối chiếu và ngôn ngữ học đại

cương

Trong tình hình ngôn ngữ học đại cương hiện nay chủ yếu

dựa trên cứ liệu các ngông ngữ Ấn Âu, ngôn ngữ mẹ đẻ

của những nhà ngôn ngữ học lớn của nhân loại.

Do đó nhiệm vụ xây dựng các khái niệm, phạm trù làm

công cụ nghiên cứu các ngôn ngữ cụ thể, một công trình

ngôn ngữ học đại cương cần dựa trên cứ liệu của càng

nhiều ngôn ngữ càng tốt.

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết
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2.1.1 Ngôn ngữ học đối chiếu và ngôn ngữ học đại

cương

Ngôn ngữ học đối chiếu góp phần điều chỉnh những

nguyên lý của ngôn ngữ học đại cương, tăng thêm sức

mạnh giải thích của lý luận ngôn ngữ nhờ mở rộng phạm

vị bao quát của lí luận. Kết quả nghiên cứu đối chiếu các

ngôn ngữ góp phần kiểm chứng các lý thuyết ngôn ngữ

học như việc đối chiếu các phạm trù hay cấu trúc ngữ pháp

của hai ngôn ngữ giúp ta nhận rõ được hiệu lực miêu tả

của một lý thuyết ngữ pháp.

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết

2.1.1 Ngôn ngữ học đối chiếu và ngôn ngữ học đại

cương

Ngược lại ngôn ngữ học đại cương cũng có vai trò quan

trọng đối với ngôn ngữ học đối chiếu: cung cấp các mô

hình lý thuyết và hoàn thiện dần bộ máy khái niệm để

nghiên cứu ngôn ngữ, trong đó có ngôn ngữ đối chiếu. Tuy

nhiên với tư cách là một phân ngành độc lập, từ các mô

hình lý thuyết của ngôn ngữ học đại cương, ngôn ngữ học

đối chiếu phải phát triển một khung lý thuyết riêng phù

hợp với muc đích của mình.

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết
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2.1.2 Ngôn ngữ học đối chiếu và loại hình học ngôn ngữ

Trong giai đoạn đầu tiên của lịch sử nghiên cứu loại hình

học nhằm phân loại các ngôn ngữ trên thế giới thành những

loại hình khác nhau, các nhà nghiên cứu phải bắt đầu từ việc

đối chiếu một số ngôn ngữ với nhau.

Nghiên cứu đối chiếu không chỉ giúp phân loại ngôn ngữ

thành các loại hình. Trong phạm vi các ngôn ngữ cùng loại

hình, người ta có thể xác định các tiểu loại hình và tìm cách

quy các ngôn ngữ thuộc vào từng tiểu loại hình.

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết

2.1.2 Ngôn ngữ học đối chiếu và loại hình học ngôn ngữ

Để định vị được vị trí của một ngôn ngữ thuộc vào tiểu loại

hình nào, cần phải đối chiếu ngôn ngữ đó với từng khuôn mẫu

tiêu biểu cho từng tiểu loại hình.

Chẳng hạn, dựa vào phân chia loại hình ngôn ngữ đơn lập

thành ba tiểu loại hình của nhà Đông Phương học Nga S. E.

Jakhontov, N.V Stankevich nghiên cứu đối chiếu tiếng Việt

với ba tiểu loại hình tiếng Hán về một số mặt: đơn vị ngữ pháp

cơ bản; kết cấu ngữ pháp, hư từ.

Qua đối chiếu N.V Stankevich thấy rằng tuy tiếng Việt hiện

đại có một số nét giống tiếng Hán cổ đại và một số nét giống

với tiếng Hán hiện đại nhưng tiếng Việt gần với tiếng Hán

Trung đại hơn cả.

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết
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2.1.2 Ngôn ngữ học đối chiếu và loại hình học ngôn ngữ

-> Ngôn ngữ học đối chiếu cung cấp cho loại hình học nhiều

tư liệu cụ thể về cấu trúc và hoạt động của các ngôn ngữ

cùng và khác loại hình, góp phần làm rõ đặc trưng của từng

loại hình ngôn ngữ và bổ sung cho các loại hình học những

hướng nghiên cứu mới.

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết

2.1.2 Ngôn ngữ học đối chiếu và loại hình học ngôn ngữ

- Đối với loại hình học phân loại, việc nghiên cứu đối chiếu

về cơ bản tập trung vào những sự giống nhau có đặc tính loại

hình.

- Đối với loại hình học đối chiếu, việc nghiên cứu đối chiếu

thường tập trung vào:

(1) những nét chung nhất cho mọi ngôn ngữ;

(2) những nét chiếm ưu thế trong nhiều ngôn ngữ;

(3) những nét phổ biến ở một số ngôn ngữ;

(4) nét riêng của một ngôn ngữ;

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết
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2.1.2 Ngôn ngữ học đối chiếu và loại hình học ngôn ngữ

Nhờ những kết quả nghiên cứu của loại hình học mà ngôn ngữ

học đối chiếu có cơ sở để giải thích các hiện tượng tương

đương và dị biệt. Tỉ lệ đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa

các ngôn ngữ được đối chiếu tùy thuộc vào đặc điểm loại hình

của các ngôn ngữ đó. Vì vậy những thông tin về loại hình ngôn

ngữ và loại hình học giúp người nghiên cứu ước lượng được

khoảng cách giữa các ngôn ngữ được đối chiếu.

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết

2.1.2 Ngôn ngữ học đối chiếu và loại hình học ngôn ngữ

Bài tập

Hãy nêu đặc điểm từ pháp (lexical features) và đặc điểm

cú pháp (syntactical features) của các loại hình ngôn ngữ

sau:

- Khuất chiết (hoà kết) – fusional

- Đơn lập - Isolating

- Chắp dính – agglutinating

- Hỗn nhập – Polysynthetic

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết
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Đặc điểm Khuất chiết (Hòa 

kết) - fusional

Đơn lập (Isolating)

Đặc điểm từ pháp 

(lexical features)

Đặc điểm cú pháp 

(syntactical 

features)

Ngôn ngữ tiêu biểu

Đặc điểm Chắp dính –

agglutinating

Hỗn nhập –

Polysynthetic

Đặc điểm từ pháp 

(lexical features)

Đặc điểm cú pháp 

(syntactical 

features)

Ngôn ngữ tiêu biểu



8/4/2020

18

2.1.3 Ngôn ngữ học đối chiếu và việc miêu tả ngôn ngữ

- Thông qua đối chiếu nhiều đặc điểm quan trọng được

phát hiện. Nó cho phép nhà nghiên cứu xác định rõ hơn các

đặc điểm của từng ngôn ngữ được đối chiếu, những đặc

điểm vốn không được quan tâm khi nghiên cứu bên trong

ngôn ngữ.

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết

2.1.3 Ngôn ngữ học đối chiếu và việc miêu tả ngôn ngữ

Ví dụ, nhờ đối chiếu các ngôn ngữ khác nhau chúng ta biết được sự đa
dạng của article (quán từ, mạo từ) trong các ngôn ngữ trên thế giới.

Xét theo tiêu chí article, các ngôn ngữ trên thế giới có 5 loại hình.

+ Ngôn ngữ có hai loại article (xác định và bất định) như các ngôn ngữ
German (Anh, Đức, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển...), Các ngôn ngữ
Roman (Rumani, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha...) tiếng Hungari, tiếng Ai
cập cổ, tiếng Polynesia của dân đảo Samoa, một số ngôn ngữ ở
Indonesia và châu Mĩ...

+ Ngôn ngữ chỉ có article xác định như tiếng Hy Lạp cổ.

+ Ngôn ngữ chỉ có article bất định như tiếng Ba Tư văn học, tiếng
Tadjik.

+ Ngôn ngữ có article xác định, article bất định và article chiết phân
như tiếng Pháp, tiếng Ý..

+ Ngôn ngữ không có article như các ngôn ngữ slave (trừ tiếng
Bulgaria) và đa số các ngôn ngữ khác trên thế giới.

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết
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2.1.3 Ngôn ngữ học đối chiếu và việc miêu tả ngôn ngữ

Hình thức biểu hiện của article trong các ngôn ngữ rất khác

nhau:

- Có khi ở vị trí trước trung tâm mà nó bổ nghĩa, nhưng có

khi lại đứng sau.

- Có khi nó là một từ nhưng có khi nó lại là một hình vị

(hậu tố trong tiếng Bulgaria, Rumania, các ngôn ngữ

Scandinavie, tiền tố trong tiếng Ả Rập...)

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết

2.1.3 Ngôn ngữ học đối chiếu và việc miêu tả ngôn ngữ

-> Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ có thể phát hiện các

đặc điểm ngôn ngữ ở cả ba loại:

- đặc điểm phổ quát

- đặc điểm loại hình

- đặc điểm riêng biệt từng ngôn ngữ

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết
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2.1.4 Ngôn ngữ học đối chiếu và những lĩnh vực nghiên

cứu lí thuyết khác

Qua nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ có thể phát hiện

được những ô trống của ngôn ngữ này so với ngôn ngữ kia.

Đó là trường hợp một đơn vị, một cấu trúc, một hiện tượng

ngôn ngữ có trong ngôn ngữ này nhưng lại không có trong

ngôn ngữ kia...

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết

2.1.4 Ngôn ngữ học đối chiếu và những lĩnh vực nghiên cứu

lí thuyết khác

Ví dụ: - Từ có nghĩa là horse không có trong ngôn ngữ của

người Mĩ da đỏ cho đến khi người Tây ban Nha mang ngựa

đến châu Mĩ.

- Những từ có nghĩa là corn, potato không có trong ngôn ngữ

Châu Âu cho đến khi châu lục này nhập ngô và khoai tây từ

châu Mĩ.

- Tiếng Eskimo có hàng chục từ khác nhau để chỉ tuyết, tương

ứng với nhiều loại khác nhau của tuyết. Trong khi đó nhiều dân

tộc, mặc dù có kinh nghiệm đáng kể về tuyết nhưng lại không

có sự phân biệt tinh tế đến như vậy (Lado 1957).

- Các từ chỉ màu sắc trong các ngôn ngữ khác nhau thường

không có sự tương ứng một đối một.

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết
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2.1.4 Ngôn ngữ học đối chiếu và những lĩnh vực nghiên

cứu lí thuyết khác

Những ô trống này cung cấp cho ta những thông tin bổ ích

về hiện thực cuộc sống, kinh nghiệm, thói quen, cách thức

phạm trù hóa thế giới của người bản ngữ. Những sự tương

đồng và khác biệt rõ ràng có mối liên quan chặt chẽ với văn

hóa và chỉ được phát hiện qua lăng kính đối chiếu. Như vậy,

ngôn ngữ học đối chiếu góp phần nghiên cứu các đặc trưng

văn hóa – dân tộc và giải quyết những vấn đề đặt ra cho

ngôn ngữ học tri nhận.

2.1. Những ứng dụng về phương diện lý thuyết

2.2. Những ứng dụng về phương diện thực tiễn

2.2.1 Ngôn ngữ học đối chiếu và lĩnh vực dạy học ngoại ngữ

Nâng cao hiệu quả của quá trình dạy học ngoại ngữ là một trong

những động cơ mạnh mẽ thúc đẩy sự hình thành và phát triển của

ngôn ngữ học đối chiếu. Ngày càng có nhiều nghiên cứu về:

- Ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ đối với quá trình học ngoại ngữ;

- Mối quan hệ giữa sự giống nhau và khác nhau giữa tiếng mẹ đẻ

và ngoại ngữ

- Những thuận lợi và khó khăn đối với việc học ngoại ngữ;

- Lỗi do ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ trong tương quan với những

lõi khác trong quá trình học tiếng;

- Khả năng và hình thức ứng dụng hiểu biết về những điểm giống

nhau và khác nhau giữa tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ vào quá trình

dạy học.
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Chuyển di ngôn ngữ
Ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ với ngoại ngữ

+ giọng ngoại quốc

+ học một ngôn ngữ có đặc điểm loại hình giống với tiếng 

mẹ đẻ thì dễ hơn

+ khái niệm “chuyển di ngôn ngữ” (language transfer) do 

T.Odlin (1989) khởi xướng trong công trình cùng tên: ảnh 

hưởng của tiếng mẹ đẻ với học ngoại ngữ. Đôi khi còn 

gọi là “giao thoa ngôn ngữ” (interference) (J. Fisiak, 

1983. Present Trends in Contrastive Linguistics)

2.2. Những ứng dụng về phương diện thực tiễn

Chuyển di ngôn ngữ

• Chuyển di tích cực (positive transfer): giúp học dễ dàng

hơn vì có sự giống nhau.

o Do you have money with you? Yes, I do (E)/?

o Em có mang theo tiền không? Có (V): câu trả lời ngắn

o I have eaten. Tôi ăn rồi:

-> trật tự, thành phần câu

• Chuyển di tiêu cực (negative transfer): gây khó khăn do

khác biệt.

VD: Tag questions/ negative polar questions for Viets

-> Do đó, người học hạn chế sử dụng những cấu trúc xa lạ,

thay vào đó họ quá lạm dụng những cấu trúc gần gũi.

2.2. Những ứng dụng về phương diện thực tiễn
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Khác biệt ngôn ngữ và khó khăn ngôn ngữ

• Khác biệt về ngôn ngữ không đồng nhất với khó khăn

trong học ngoại ngữ. Khác biệt là phạm trù thuộc ngôn

ngữ, còn khó khăn là phạm trù thuộc tâm lý tồn tại trong

đầu óc từng người.

• Khác nhau giữa hai ngôn ngữ không phải khi nào cũng

gây khó khăn như nhau với người học.

2.2. Những ứng dụng về phương diện thực tiễn

Khác biệt ngôn ngữ và khó khăn ngôn ngữ

• Do vậy, cần xác định (xét về việc dạy tiếng):

o giống nhau cần yếu: giống nhau giúp người học chuyển di tích

cực từ tiếng mẹ đẻ sang ngoại ngữ:

 VD: trật tự từ, thành phần câu (A-V): trật tự từ giữa danh từ

trung tâm và tính từ trong tiếng Anh, Hán là giống nhau,

không cần dạy nhiều, nhưng với tiếng Việt thì cần tập trung

làm rõ.

o giống nhau không cần yếu: giống nhau không giúp người học

chuyển di tích cực:

 VD: phạm trù số của Anh - Việt

 VD: ngôn ngữ nào cũng có nguyên âm (phổ niệm)

2.2. Những ứng dụng về phương diện thực tiễn
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Khác biệt ngôn ngữ và khó khăn ngôn ngữ

• Do vậy, cần xác định (xét về việc dạy tiếng):

o khác nhau cần yếu: khác nhau dẫn đến chuyển di tiêu cực:

VD: Thanh điệu của tiếng Việt với người Anh, trọng âm của

tiếng Anh với người Việt

o khác nhau không cần yếu: khác nhau không dẫn đến chuyển

di tiêu cực:

VD: Động từ của tiếng Anh đối với người Việt: thời, thể,

thức

2.2. Những ứng dụng về phương diện thực tiễn

Việc đối chiếu tiếng mẹ đẻ với một ngoại ngữ nào đó, cho phép giải

quyết hàng loạt những vấn đề thuộc lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ:

 1.Vấn đề giao thoa ngôn ngữ và ảnh hưởng tiêu cực của tiếng mẹ đẻ,

vấn đề lỗi.

 2.Tập hợp và lựa chọn các tài liệu ngôn ngữ và tài liệu lời nói với

những đặc điểm cấu trúc, hành chức và hoạt động của ngôn ngữ đối

chiếu.

 3.Xác lập một trình tự nhất quán đối với tài liệu học tập ngoại ngữ.

 4.Xây dựng một hệ thống hữu hiệu các thủ pháp giảng dạy nhằm

giải thích tài liệu học tập ngoại ngữ.

 5.Tạo ra và biên soạn một hệ thống các bài tập hợp lý và một hệ

thống các sách giáo khoa ngoại ngữ có chỗ dựa khoa học.

2.2. Những ứng dụng về phương diện thực tiễn

ỨNG DỤNG VỀ DẠY HỌC CỦA NNH ĐC
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 Ứng dụng vào Phân tích lỗi và sữa lỗi:

NNHĐC liên quan chặt chẽ tới việc phân tích lỗi khi nó giúp

chúng ta đi tìm nguyên nhân của lỗi qua những ảnh hưởng

của ngôn ngữ 1 đối với ngôn ngữ 2.

Một mặt phải tập trung vào sự dự báo những lỗi sai có tính chất

tiềm ẩn nhằm phòng ngừa chúng.

Mặt khác cũng hướng tới việc phân tích những lỗi sai hiển hiện

để tìm ra nguyên nhân gây ra lỗi do các giao thoa ngôn ngữ

nào đưa lại.

2.2. Những ứng dụng về phương diện thực tiễn

 Ứng dụng vào dịch thuật (lý thuyết dịch) và dịch máy:

Chỉ ra được cái chung về mặt nội dung (ý nghĩa) mà những đơn

vị ngôn ngữ khác nhau trong những ngôn ngữ khác nhau biểu

đạt nó. Đây là sự đồng nhất về ngữ nghĩa của các đơn vị, các

phương tiện biểu hiện khác nhau.

Với mục đích phiên dịch máy, nghiên cứu đối chiếu cố gắng tìm

ra những nét khác nhau về chức năng ở 2 cấp độ: hình thái

học và cú pháp học của 2 ngôn ngữ (ngôn ngữ khởi phát và

ngôn ngữ phiên dịch).

2.2. Những ứng dụng về phương diện thực tiễn




